1. NIỆM PHẬT TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU BUỔI HỌC
Kính mời chư vị Liên hữu đồng học cùng nhiếp tâm, buông xuống mọi duyên bên ngoài, giữ tâm thanh tịnh và thành kính niệm Phật.
1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật × 3
南無本師釋迦牟尼佛  Ná mó Běn shī Shì jiā mó ní fó
2. Nam mô A Di Đà Phật × 3
南無阿彌陀佛  Ná mó Ā mí tuó fó
3. 開經偈 – Kệ Khai Kinh
	Chữ Hán phồn thể
	Phiên âm Pinyin
	Âm Hán Việt
	Nghĩa tiếng Việt

	無上甚深微妙法
	Wú shàng shèn shēn wēi miào fǎ
	Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
	Giáo pháp vô thượng, sâu xa và vi diệu

	百千萬劫難遭遇
	Bǎi qiān wàn jié nán zāo yù
	Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ
	Trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được

	我今見聞得受持
	Wǒ jīn jiàn wén dé shòu chí
	Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
	Nay con được thấy, nghe và tiếp nhận, gìn giữ giáo pháp

	願解如來真實義
	Yuàn jiě Rúlái zhēnshí yì
	Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa
	Nguyện hiểu rõ nghĩa chân thật của Như Lai


PHÂN TÍCH CÂU TỪ:
1. 無上甚深微妙法
Pinyin: Wú shàng shèn shēn wēi miào fǎ
Hán Việt: Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Tách nghĩa:
· 無 wú = vô, không
· 上 shàng = thượng, trên
· 甚 shèn = rất, cực kỳ
· 深 shēn = sâu
· 微 wēi = vi, tinh tế
· 妙 miào = diệu, nhiệm mầu
· 法 fǎ = pháp, giáo pháp
Nghĩa: Giáo pháp vô thượng, sâu xa và vi diệu.
“Vô thượng” nghĩa là không có gì cao hơn; “thậm thâm” là rất sâu xa; “vi diệu” là sâu sắc, tinh tế, nhiệm mầu.
2. 百千萬劫難遭遇
Pinyin:Bǎi qiān wàn jié nán zāo yù
Hán Việt:Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Tách nghĩa:
· 百 bǎi = bách = trăm
· 千 qiān = thiên = nghìn
· 萬 wàn = vạn = mười nghìn
· 劫 jié = kiếp = thời gian rất dài
· 難 nán = nan = khó
· 遭遇 zāoyù = tao ngộ = gặp được
Nghĩa: Trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được.
Ý nói gặp được Phật pháp là một nhân duyên vô cùng quý báu.
我們今天能夠聽聞佛法，是非常殊勝的因緣。Wǒmen jīntiān nénggòu tīngwén fófǎ, shì fēicháng shūshèng de yīnyuán.
Hôm nay chúng ta có thể nghe được Phật pháp là một nhân duyên vô cùng thù thắng.
3. 我今見聞得受持
Pinyin: Wǒ jīn jiàn wén dé shòu chí
Hán Việt: Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Tách nghĩa:
· 我 wǒ = ngã = tôi, con
· 今 jīn = kim = nay
· 見 jiàn = kiến = thấy
· 聞 wén = văn = nghe
· 得 dé = đắc = được
· 受 shòu = thọ = tiếp nhận
· 持 chí = trì = gìn giữ, phụng trì
Nghĩa: Nay con được thấy, được nghe và được tiếp nhận, thọ trì.
受持 không chỉ là “nghe”.
Có thể hiểu: 聞 → 受 → 持 → 行
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Cho nên học Phật không phải chỉ học thuộc kinh văn, mà phải đem điều đã học vào đời sống.
4. 願解如來真實義
Pinyin: Yuàn jiě Rúlái zhēnshí yì
Hán Việt: Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa
Tách nghĩa:
· 願 yuàn = nguyện, phát nguyện
· 解 jiě = giải, hiểu rõ
· 如來 Rúlái = Như Lai
· 真實 zhēnshí = chân thật
· 義 yì = nghĩa, nghĩa lý
Nghĩa:Nguyện hiểu rõ nghĩa chân thật của Như Lai.
Không chỉ cầu nghe, không chỉ cầu nhớ, mà cầu thật sự hiểu được nghĩa lý Phật dạy.










2. HỒI HƯỚNG CUỐI BUỔI HỌC
	Hán tự
	Pinyin
	Âm Hán Việt
	Nghĩa

	願以此功德
	Yuàn yǐ cǐ gōngdé
	Nguyện dĩ thử công đức
	Nguyện đem công đức này

	莊嚴佛淨土
	Zhuāngyán Fó Jìngtǔ
	Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
	Trang nghiêm cõi Tịnh Độ của Phật

	上報四重恩
	Shàng bào sì zhòng ēn
	Thượng báo tứ trọng ân
	Trên đền đáp bốn ân trọng

	下濟三途苦
	Xià jì sāntú kǔ
	Hạ tế tam đồ khổ
	Dưới cứu giúp nỗi khổ của ba đường ác

	若有見聞者
	Ruò yǒu jiànwén zhě
	Nhược hữu kiến văn giả
	Nếu có người được thấy, được nghe

	即發菩提心
	Jí fā Pútí xīn
	Tức phát Bồ Đề tâm
	Liền phát tâm Bồ-đề

	盡此一報身
	Jìn cǐ yí bào shēn
	Tận thử nhất báo thân
	Hết một thân báo này

	同生極樂國
	Tóng shēng Jílè guó
	Đồng sanh Cực Lạc Quốc
	Cùng được sinh về nước Cực Lạc


PHÂN TÍCH CÂU TỪ:
1. 願以此功德
Pinyin: Yuàn yǐ cǐ gōngdé
Hán Việt: Nguyện dĩ thử công đức
Tách nghĩa:
· 願 yuàn = nguyện, phát nguyện
· 以 yǐ = dĩ, đem, lấy
· 此 cǐ = thử, này
· 功德 gōngdé = công đức
Sau khi tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp hoặc làm việc thiện, người tu phát nguyện đem công đức ấy hồi hướng, không chỉ giữ lợi ích cho riêng mình mà còn mong tất cả chúng sinh đều được lợi ích.
2. 莊嚴佛淨土
Pinyin: Zhuāngyán Fó Jìngtǔ
Hán Việt: Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Tách nghĩa:
· 莊嚴 zhuāngyán = trang nghiêm, làm cho thanh tịnh tốt đẹp
· 佛 fó = Phật
· 淨土 jìngtǔ = Tịnh Độ, cõi thanh tịnh của Phật
Người tu đem công đức hồi hướng về Tịnh Độ, phát nguyện tu tâm thanh tịnh, tích lũy thiện nghiệp và hướng đến cảnh giới thanh tịnh. Trong pháp môn Tịnh Độ, câu này thường được liên hệ với Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà.
3. 上報四重恩
Pinyin: Shàng bào sì zhòng ēn
Hán Việt: Thượng báo tứ trọng ân
Tách nghĩa:
· 上 shàng = thượng, trên
· 報 bào = báo, báo đáp
· 四 sì = tứ, bốn
· 重 zhòng = trọng, nặng, sâu nặng
· 恩 ēn = ân, ơn nghĩa
Người học Phật cần biết ơn và báo ơn. Theo cách giải thích phổ biến trong Phật giáo Đại thừa, bốn ân thường được nói đến là:
· 父母恩 – ân cha mẹ
· 師長恩 – ân sư trưởng
· 國家恩 – ân quốc gia
· 眾生恩 – ân chúng sinh
Báo ân không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động hiếu kính, sống có trách nhiệm, tu thiện và giúp đỡ mọi người.
4. 下濟三途苦
Pinyin: Xià jì sāntú kǔ
Hán Việt: Hạ tế tam đồ khổ
Tách nghĩa:
· 下 xià = hạ, dưới
· 濟 jì = tế, cứu giúp, cứu độ
· 三途 sāntú = tam đồ, ba đường ác
· 苦 kǔ = khổ, đau khổ
三途 – Tam đồ thường chỉ ba cảnh giới chịu nhiều khổ não:
· 地獄 dìyù – địa ngục
· 餓鬼 èguǐ – ngạ quỷ
· 畜生 chùshēng – súc sinh
Câu này thể hiện lòng từ bi, nguyện chúng sinh đang chịu khổ đều có duyên được cứu giúp, thoát khổ.
5. 若有見聞者
Pinyin: Ruò yǒu jiànwén zhě
Hán Việt: Nhược hữu kiến văn giả
Tách nghĩa:
· 若 ruò = nhược, nếu
· 有 yǒu = hữu, có
· 見 jiàn = kiến, thấy
· 聞 wén = văn, nghe
· 者 zhě = giả, người
Câu này nói đến những người có duyên thấy hoặc nghe được Phật pháp, tiếp xúc với việc tu học hay công đức của người tu. Khi có duyên lành ấy, người tu mong họ cũng được khơi mở thiện căn và hướng đến giác ngộ.
6. 即發菩提心
Pinyin: Jí fā Pútí xīn
Hán Việt: Tức phát Bồ Đề tâm
Tách nghĩa:
· 即 jí = tức, liền, ngay
· 發 fā = phát, khởi lên
· 菩提 Pútí = Bồ-đề, giác ngộ
· 心 xīn = tâm, lòng
Bồ-đề tâm là tâm hướng đến giác ngộ và mong muốn chúng sinh được lợi ích, thoát khổ. Vì vậy, người tu Tịnh Độ không chỉ cầu lợi ích cho bản thân mà còn phát nguyện rộng lớn, mong mọi người cùng có duyên với Phật pháp.
7. 盡此一報身
Pinyin: Jìn cǐ yí bào shēn
Hán Việt: Tận thử nhất báo thân
Tách nghĩa:
· 盡 jìn = tận, hết, đến cuối
· 此 cǐ = thử, này
· 一 yī = nhất, một
· 報 bào = báo, quả báo
· 身 shēn = thân, thân thể
一報身 – nhất báo thân ở đây có thể hiểu là thân hiện tại do nghiệp và nhân duyên chiêu cảm. Câu này thể hiện nguyện lực tu hành trong đời hiện tại, trân trọng thời gian và tinh tấn thực hành pháp môn mình đã chọn.
8. 同生極樂國
Pinyin: Tóng shēng Jílè guó
Hán Việt: Đồng sanh Cực Lạc Quốc
· 同 tóng = đồng, cùng nhau
· 生 shēng = sanh, sinh về
· 極樂 Jílè = Cực Lạc, an vui cùng tột
· 國 guó = quốc, nước, quốc độ
Đây là lời nguyện vãng sinh trong pháp môn Tịnh Độ. Người tu phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, đồng thời mong những người có duyên cũng cùng phát tâm, tu hành và được vãng sinh.
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